	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
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	Số:   11/BC-UBND
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BÁO CÁO
Tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008


Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý như sau:

1. Kết quả xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

1.1. Tình hình phê duyệt kế hoạch, dự trù kinh phí triển khai thực hiện:

Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 về Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình . 

 Trong năm 2017 UBND tỉnh Quảng Bình, đã ban hành và thực hiện Kế hoạch số 450/KH-UBND ngày 22/3/2017 về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại 14 cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra thực tế tại đơn vị đã nắm bắt được tình hình triển khai áp dụng, những vướng mắc khó khăn, phát hiện những mặt hạn chế trong việc triển khai áp dụng HHQLCL qua đó đã có sự chỉ đạo và biện pháp điều chỉnh kịp thời có những biện pháp kịp thời, đồng thời hướng dẫn các cơ qua, đơn vị nhanh chống khắc phục các điểm không phù hợp trong quá trình áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng.

UBND tỉnh đã cấp kinh phí 82 triệu đồng để tổ chức 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho hơn 120 lượt cán bộ, công chức của 44 cơ quan, đơn vị hành chính trong toàn tỉnh.

1.2. Kết quả cụ thể:
Cho đến nay, tất cả các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn đã triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Đã có 41/44 (chiếm 93%) cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng phải xây dựng và áp dụng đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 , trong đó có: 33/44 (chiếm 75%) cơ quan, đơn vị đáp ứng đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn và theo quy định tại Quyết định 19/2014/TTg; 10/44 cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu do chưa áp dụng tất cả các thủ tục hành chính vào hệ thống quản lý chất lượng hoặc chưa thực hiện việc duy trì, cải tiến theo yêu cầu của tiêu chuẩn và 01 đơn vị (Sở Du lịch vừa mới được thành lập) đang xây dựng HTQCL. 
Tỉnh Quảng Bình chưa có đơn vị cấp xã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.
 (Kết quả cụ thể được tổng hợp ở bảng phụ lục kèm theo)

2. Đánh giá, nhận xét.

a) Đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị:

Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào các cơ quan hành chính nhà nước tại Quảng Bình bước đầu đã tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả. Thông qua áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý; tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo đơn vị điều hành công việc và thiết lập cơ chế giải quyết công việc rõ ràng, thống nhất và công khai minh bạch; cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm xử lý công việc đúng người, đúng thẩm quyền. 

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã góp phần cải cách hành chính, kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính, làm giảm đáng kể hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức đối với người dân. Chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao. 

Nhờ đẩy mạnh hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan, nâng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. 
b) Nhận xét về hoạt động tư vấn của các tổ chức tư vấn

Trong thời gian qua hoạt động tư vấn về ISO trên địa bàn chủ yếu là các chuyên gia tư vấn độc lập đã được cấp phép hoạt động. Chất lượng hoạt động tư vấn đảm bảo yêu cầu với mức chi phí hợp lý.
c) Những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị:

* Về thuận lợi:

 Đa số các cơ quan hành chính nhà nước đã nhận thức được tính hiệu quả việc áp dụng HTQLCL và quyết tâm trong công tác chỉ đạo xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến thường xuyên HTQLCL. Đội ngũ cán bộ, công chức đã có nhiều thay đổi trong nhận thức về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. 

Đơn vị chủ trì giúp việc triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg là Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu UBND tỉnh trong việc đào tạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các cơ quan, đơn vị.

* Về khó khăn:

Nhiều cán bộ làm công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan hành chính có sự thay đổi, luân chuyển vị trí công tác, cán bộ mới chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo kiến thức về HTQLCL nên có ảnh hưởng đến công tác áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

* Những vấn đề còn tồn tại:

Vẫn còn một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn, hoạt động cải tiến chưa thực hiện thường xuyên và đúng kế hoạch đã đề ra nên hiệu quả áp dụng HTQLCL chưa cao.

Việc các cơ quan tự tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng cho cán bộ tham gia hệ thống chưa được thường xuyên và đầy đủ.
Một số quy trình giải quyết TTHC còn chung chung và chưa bám sát với thực tế hoạt động giải quyết công việc của cơ quan nên quá trình vận hành không hiệu quả .
Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thường xuyên thay đổi  nhiều  nhưng việc cập nhật, sửa đổi  quy trình ISO tại một số cơ quan chưa kịp thời.
3. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có hướng dẫn cụ thể về việc chuyển đổi và áp dụng tiêu chuẩn từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý để Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
	Nơi nhận:
- Bộ KH&CN (để b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTN.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Trần Tiến Dũng


Phụ lục: Kết quả xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

(Kèm theo Báo cáo số  11 /BC-UBND ngày  18  tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	TT
	Tên cơ quan
	Số  TTHC đã áp dụng ISO/Tổng số TTHC 
	Tỷ lệ TTHC Xây dựng áp dụng ISO (%)
	Công bố  phù hợp ISO 9001:2008
	Kết quả 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đã công bố  
	Chưa công bố
	Đáp ứng yêu cầu
	Chưa đáp ứng 
y/cầu
	

	1 
	Văn phòng UBND Tỉnh
	45/45
	100%
	X
	
	X
	
	

	2 
	Ban quản lý Khu kinh tế
	81/81
	100%
	X
	
	X
	
	

	3 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	138/138
	100%
	X
	
	X
	
	

	4 
	Sở Tư pháp
	10/10
	100%
	X
	
	X 
	
	

	5 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	56/56
	100%
	X
	
	X
	
	

	6 
	Sở Tài chính
	11/19
	58%
	X
	
	
	X
	áp dụng chưa đầy đủ TTHC

	7 
	Sở Xây dựng
	45/45
	100%
	X
	
	X
	
	

	8 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	82/82
	100%
	X
	
	X
	 
	

	9 
	Sở Nội Vụ
	52/52
	100%
	X
	
	X
	
	

	10 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	30/30
	100%
	X
	
	X
	
	

	11 
	Sở Ngoại Vụ
	06/06
	100%
	X
	
	X
	
	

	12 
	Sở Văn hoá và Thể thao
	88/88
	100%
	X
	
	X
	
	

	13 
	Sở Công Thương
	34/139
	25%
	X
	
	
	X
	áp dụng chưa đầy đủ TTHC

	14 
	Sở Nông nghiệp  và  PTNT
	04/04
	100%
	X
	
	X
	
	

	15 
	Sở Y tế
	58/58
	100%
	X
	
	X
	
	

	16 
	Sở Giao thông vận tải
	81/81
	100%
	X
	
	X
	
	

	17 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	10/32
	31%
	
	X
	
	X
	áp dụng chưa đầy đủ TTHC

	18 
	Sở Lao động TB & XH
	05/62
	8%
	X
	 
	
	X
	áp dụng chưa đầy đủ TTHC

	19 
	Sở Du Lịch
	0/26
	-
	
	X
	
	X
	Đang xây dựng 

	20 
	Thanh tra tỉnh
	10/10
	100%
	X
	 
	X
	
	

	21 
	Ban Dân tộc
	02/02
	100%
	X
	
	X
	
	

	22 
	Ban thi đua khen thưởng
	11/11
	100%
	X
	
	X
	
	

	23 
	Ban Tôn giáo 
	16/16
	100%
	X
	
	X
	
	

	24 
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	06/06
	100%
	X
	
	X
	
	

	25 
	Chi Cục Kiểm lâm
	45/45
	100%
	X
	
	X
	
	

	26 
	Chi cục Quản lý thị trường
	0/0
	0
	X
	 
	X
	
	 

	27 
	Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
	09/09
	100%
	X
	
	X
	
	

	28 
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	16/16
	100%
	X
	
	X
	
	

	29 
	Chi cục Văn thư lưu trữ
	04/04
	100%
	X
	
	X
	
	

	30 
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	09/19
	47%
	X
	
	
	X
	áp dụng chưa đầy đủ TTHC

	31 
	Chi cục Trồng trọt và  Bảo vệ thực vật
	13/13
	100%
	X
	
	X
	
	

	32 
	Chi cục Phát triển nông thôn
	0/0
	0
	X
	
	X
	
	 

	33 
	Chi cục Bảo vệ môi trường
	11/11
	100%
	X
	
	X
	
	

	34 
	Chi cục Thủy sản
	18/18
	100%
	X
	
	X
	
	

	35 
	Chi cục Dân số & KHHGĐ
	0/0
	0
	X
	
	X
	
	

	36 
	Chi cục Thủy lợi
	09/09
	100%
	X
	
	X
	
	

	37 
	UBND Thành phố Đồng Hới
	68/275
	25%
	X
	
	 
	X
	áp dụng chưa đầy đủ TTHC

	38 
	UBND huyện Quảng Ninh
	182/212
	86%
	X
	
	
	X
	áp dụng chưa đầy đủ TTHC

	39 
	UBND huyện Bố Trạch
	217/217
	100%
	X
	 
	X
	
	

	40 
	UBND huyện Lệ Thủy
	87/214
	40%
	X
	
	
	X
	áp dụng chưa đầy đủ TTHC

	41 
	UBND huyện Quảng Trạch
	112/273
	41%
	X
	 
	
	X
	áp dụng chưa đầy đủ TTHC

	42 
	UBND Thị xã Ba Đồn
	217/217
	100%
	X
	
	X
	
	

	43 
	UBND huyện Minh Hóa
	0/268 
	-
	
	 X
	
	X
	không duy trì, cải tiến  

	44 
	UBND huyện Tuyên Hóa
	222/222
	100%
	X
	 
	X
	
	

	
	Cộng
	
	
	41
	03
	33
	11
	


1

